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Họ, tên học sinh:………………………………… 
Số báo danh:………………..…….………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính
     A. không bắt buộc.	     B. bắt buộc.	     C. tự nguyện.	     D. cưỡng chế.
Câu 2. Loại thuế nào sau đây không phải là thuế trực thu?
     A. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.	     B. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
     C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.	     D. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 3. Trong tín dụng thương mại, người bán chịu hàng hóa được gọi là người
     A. cho vay.	     B. siết nợ	     C. đi vay.	     D. cầm cố.
Câu 4. Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây?
     A. Giải quyết việc làm cho người lao động.	     
     B. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
     C. Tạo ra thu nhập cho chủ thể sản xuất kinh doanh.	     
     D. Giảm tỉ lệ tệ nạn xã hội.
Câu 5. Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính
     A. bắt buộc.	     B. cưỡng chế.	     C. một phía.	     D. tạm thời.
Câu 6. Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
     A. thu nhưng không chi.	     B. hoàn trả trực tiếp.
     C. không hoàn trả trực tiếp.	     D. chi nhưng không thu.
Câu 7. Công dân thực hiện tốt pháp luật về thuế khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
     A. Hủy hoại hồ sơ thuế.	     B. Kê khai đầy đủ hồ sơ thuế.
     C. Làm giả hồ sơ nộp thuế.	     D. Gian lận kê khai nộp thuế.
Câu 8. Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?
     A. Doanh nghiệp tư nhân.	     B. Công ty cổ phần.
     C. Mô hình kinh tế hộ gia đình.	     D. Mô hình hợp tác xã.
Câu 9. Mô hình kinh tế hợp tác xã được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
     A. Cưỡng chế.	     B. Bắt buộc.	     C. Độc lập.	     D. Tự nguyện.
Câu 10. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?
     A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.	     B. Chính phủ.
     C. Chủ tịch nước.	     D. Cơ quan địa phương.
Câu 11. Sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và chi phí sử dụng dịch vụ tín dụng được gọi là gì ?
     A. Tiền gốc.	     B. Tiền phát sinh.	     C. Tiền lãi.	     D. Tiền dịch vụ.
Câu 12. Những người có thu nhập cao phải trích nộp một phần vào ngân sách nhà nước theo quy định là loại thuế gì?
     A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	     B. Thuế giá trị gia tăng.
     C. Thuế thu nhập cá nhân.	     D. Thuế nhập khẩu.
Câu 13. Doanh nghiệp A chuyên sản xuất và bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, thử máy khói bụi từ xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì?
     A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	     B. Thuế bảo vệ môi trường.
     C. Thuế nhập khẩu.	     D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 14. Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để
     A. điều tiết thu nhập.	     B. kiềm chế tăng trưởng.
     C. đầu cơ tích trữ.	     D. gia tăng thất nghiệp.
Câu 15. Mục đích hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là
     A. duy trì việc làm cho người lao động.	     B. kinh doanh.
     C. thực hiện các hoạt động công ích.	     D. mua bán hàng hoá.
Câu 16. Hình thức tín dụng cho vay tín chấp không có đặc điểm
     A. số tiền cho vay ít.	     B. thủ tục vay đơn giản.
     C. mức lãi suất thấp.	     D. thời gian cho vay ngắn.
Câu 17. Một trong những đặc điểm của mô hình kinh tế hộ gia đình là
     A. không cần đăng ký.	     B. không phải đóng thuế.
     C. quy mô nhỏ.	     D. quy mô lớn.
Câu 18. Loại thuế trực tiếp điều tiết vào thu nhập của người nộp thuế gọi là
     A. thuế tiêu thụ đặc biệt.	     B. thuế gián thu.	     
     C. thuế giá trị gia tăng.	     D. thuế trực thu.
Câu 19. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền
     A. nộp thuế đúng thời hạn quy định.	     B. thực hiện đăng kí thuế.
     C. khai thuế chính xác, trung thực.	     D. được cung cấp thông tin về việc nộp thuế.
Câu 20. Loại thuế nào dưới đây mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một?
     A. Thuế tài nguyên.	     B. Thuế trực thu.
     C. Thuế gián thu.	     D. Thuế thu nhập cá nhân.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22
Để có thêm vốn thực hiện dự án chăn nuôi, anh K hỏi ý kiến vợ và mẹ mình, sau đó anh K quyết định đến ngân hàng đề nghị được vay tiền. Sau khi xem xét mục đích, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng hoàn trả nợ vay, phía ngân hàng hoàn toàn tin tưởng và quyết định cho anh vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay 2 năm. Anh K cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền vay cộng thêm phần tiền lãi đúng kì hạn như đã thoả thuận với ngân hàng.
Câu 21. Trong trường hợp này, tín dụng đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
     A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.	     B. Gia tăng tình trạng lạm phát.
     C. Tăng thu ngân sách nhà nước.	     D. Thúc đẩy bình đẳng giới.
Câu 22. Trong trường hợp này chủ thể sở hữu (người cho vay) là ai?
     A. Anh K.	     B. Vợ anh K.	     C. Mẹ anh K.	     D. Ngân hàng.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24
Ông M dự định mua một chiếc ô tô để kinh doanh dịch vụ chở khách và đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để vay số tiền 500 triệu đồng, với lãi suất 8 %/năm trong 5 năm.
Câu 23. Ngân hàng sẽ tiến hành xử lý tài sản đã đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thu hồi vốn vay khi nào?
     A. Khi ông M bắt đầu vay tiền.	     B. Hết 5 năm từ khi ông M vay.
     C. Khi có chứng nhận sử dụng đất	     D. Khi ông M mua xong ô tô.
Câu 24. Hãy cho biết hình thức tín dụng ngân hàng mà ông M đã sử dụng?
     A. Vay trả góp.	     B. Vay trả chậm.	     C. Vay tín chấp.	     D. Vay thế chấp.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk185018311]Câu 1: Trên địa bàn X có doanh nghiệp A chuyên về nuôi trồng thủy sản, do dự báo của thị trường sẽ tăng khi kinh tế thế giới phục hồi, doanh nghiệp quyết định mở rộng sản xuất. Để có nguồn vốn lớn đáp ứng quá trình mở rộng này, một mặt doanh nghiệp đã thỏa thuận với doanh nghiệp B một đơn vị cung cấp thức ăn thường xuyên về việc cho doanh nghiệp A mua chịu mỗi tháng 10.000 bao cám trong 1 năm điều kiện lãi phí đi kèm khi mua chịu. Bên cạnh đó, do thường xuyên thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp được các ngân hàng cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực thủy sản với sự hỗ trợ về lãi suất của chính phủ.
a) Việc thỏa thuận giữa doanh nghiệp A và doanh nghiệp B là hình thức tín dụng thương mại. 
b) Doanh nghiệp được các ngân hàng cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực thủy sản với sự hỗ trợ về lãi suất của chính phủ là thể hiện hình thức tín dụng nhà nước. 
c) Chính phủ hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp thể hiện vai trò điều tiết của ngân sách nhà nước. 
d) Do khó khăn về nguồn vốn mở rộng sản xuất nên doanh nghiệp A sẽ được tạo điều kiện miễn các lại thuế phải nộp. 
Câu 2: Chị H cần vay 600 triệu đồng để sửa nhà. Nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng cho biết: Đây là một khoản vay có giá trị lớn nên chị phải vay thế chấp. Ngân hàng sẽ tiến hành xem xét những điều kiện cá nhân của chị N như vay tín chấp đồng thời yêu cầu chị phải có tài sản thế chấp như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có giá trị tương đương với lượng tiền cần vay để trong trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng thì chị sẽ phải chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó để ngân hàng xử lí tài sản thế chấp, thu hồi vốn.
a) Khi vay thế chấp, chị H cần phải có tài sản có giá trị thấp hơn số tiền vay là  600 triệu. 
b) Dù có tài sản thế chấp, ngân hàng vẫn xem xét đến thông tin cá nhân, uy tín của người vay là chị H. 
c) Ngân hàng cho vay thế chấp sẽ giảm mức độ tiềm ẩn rủi ro hơn vay tín chấp. 
d) Chị H nên chọn hình thức vay thế chấp như trên vì lãi suất phù hợp, thời gian cho vay dài. 
Câu 3: Chè là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thị trường ngày càng gia tăng, việc sản xuất chè hữu cơ đã giúp cho nhiều gia đình trồng chè ở các vùng chè đặc sản nổi tiếng ở Thái Nguyên có thu nhập cao và thu hút ngày càng nhiều lao động tham gia vào sản xuất kinh doanh. Không những thế, chè Thái Nguyên còn được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới, mang lại nguồn thu cho đất nước.
a) Thông tin trên nói đến mô hình doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm hữu cơ cung ứng cho thị trường.
b) Việc sản xuất chè hữu cơ đã giúp người trồng chè ở Thái Nguyên có thu nhập cao và thu hút nhiều lao động tham gia vào sản xuất kinh doanh.
c) Sản xuất kinh doanh chè hữu cơ đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. 
d) Việc sản xuất kinh doanh chè không có quy trình sản xuất và các nguồn lực cần thiết.
Câu 4: Nhà nước áp dụng các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xì gà..., các dịch vụ như kinh doanh xổ số, casino, vũ trường.
a) Thuế đánh vào các hàng hóa, dịch vụ nêu trên được gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt. 
b) Việc đánh thuế rất cao các hàng hóa, dịch vụ nêu trên nhằm mục đích tăng thu cho ngân sách nhà nước. 
c) Đánh thuế cao các hàng hóa, dịch vụ nêu trên là một hình thức góp phần điều tiết thu nhập trong xã hội. 
d) Việc đánh thuế cao các hàng hóa, dịch vụ nêu trên thể hiện vai trò và chức năng của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế. 


----HẾT---


Mã đề 104	Trang Seq/Seq

Mã đ ề   1 04   Trang  1 / 2  

S Ở   GDĐT KON TUM   TRƯ Ờ NG THPT DUY TÂN   Đ Ề   CHÍNH TH Ứ C   (Đ ề   ki ể m tra có  0 4 trang)  KI Ể M TRA, ĐÁNH GIÁ CU Ố I KÌ I, NĂM 2024 - 2025   Môn:   GI ÁO D Ụ C K INH T Ế   V À PH ÁP LU Ậ T , L ớ p: 10   Th ờ i gian làm bài: 45 phút, không k ể   th ờ i gian phát đ ề  

H ọ , tên h ọ c sinh:…………………………………    S ố   báo danh:………………..…….………………     PH Ầ N I. Câu tr ắ c nghi ệ m nhi ề u phương án l ự a ch ọ n.  H ọ c sinh tr ả   l ờ i t ừ   câu 1 đ ế n câu 24.  M ỗ i câu h ỏ i h ọ c sinh ch ỉ   ch ọ n m ộ t phương án.   Câu 1.   Thu ế   là m ộ t kho ả n n ộ p ngân sách nhà nư ớ c có tính         A.   không b ắ t bu ộ c.         B.   b ắ t bu ộ c.         C.   t ự   nguy ệ n.         D.   cư ỡ ng ch ế .   Câu 2.   Lo ạ i thu ế   nào sau đây không ph ả i là thu ế   tr ự c thu?         A.   Thu ế   s ử   d ụ ng đ ấ t nông nghi ệ p.         B.   Thu ế   xu ấ t kh ẩ u, nh ậ p kh ẩ u         C.   Thu ế   s ử   d ụ ng đ ấ t phi nông nghi ệ p.         D.   Thu ế   thu nh ậ p doanh nghi ệ p.   Câu 3.   Trong tín d ụ ng thương m ạ i, ngư ờ i bán ch ị u hàng hóa đư ợ c g ọ i là ngư ờ i         A.   cho vay.         B.   si ế t n ợ         C.   đi vay.         D.   c ầ m c ố .   Câu 4.   S ả n xu ấ t kinh doanh  không   có vai trò nào dư ớ i đây?         A.   Gi ả i quy ế t vi ệ c làm cho ngư ờ i lao đ ộ ng.                 B.   Đáp  ứ ng nhu c ầ u tiêu dùng c ủ a xã h ộ i.         C.   T ạ o ra thu nh ậ p cho ch ủ   th ể   s ả n xu ấ t kinh doanh.                 D.   Gi ả m t ỉ   l ệ   t ệ   n ạ n xã h ộ i.   Câu 5.   M ộ t trong nh ữ ng đ ặ c đi ể m c ủ a tín d ụ ng là có tính         A.   b ắ t bu ộ c.         B.   cư ỡ ng ch ế .         C.   m ộ t phía.         D.   t ạ m th ờ i.   Câu 6.   Theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t ngân sách, ho ạ t đ ộ ng thu chi c ủ a ngân sách nhà nư ớ c đư ợ c th ự c  hi ệ n theo nguyên t ắ c         A.   thu nhưng không chi.         B.   hoàn tr ả   tr ự c ti ế p.         C.   không hoàn tr ả   tr ự c ti ế p.         D.   chi nhưng không thu.   Câu 7.   Công dân th ự c hi ệ n t ố t pháp lu ậ t v ề   thu ế   khi th ự c hi ệ n hành vi nào dư ớ i đây?         A.   H ủ y ho ạ i h ồ   sơ thu ế .         B.   Kê khai đ ầ y đ ủ   h ồ   sơ thu ế .         C.   Làm gi ả   h ồ   sơ n ộ p thu ế .         D.   Gian l ậ n kê khai n ộ p thu ế .   Câu 8.   Mô hình kinh t ế   nào dư ớ i đây là t ổ   ch ứ c kinh t ế   t ậ p th ể , đ ồ ng s ở   h ữ u, đư ợ c thành l ậ p trên  tinh th ầ n t ự   nguy ệ n vì l ợ i ích chung c ủ a các thành viên?         A.   Doanh nghi ệ p tư nhân.         B.   Công ty c ổ   ph ầ n.         C.   Mô hình kinh t ế   h ộ   gia đình.         D.   Mô hình h ợ p tác xã.   Câu 9.   Mô hình kinh t ế   h ợ p tác xã đư ợ c thành l ậ p d ự a trên nguyên t ắ c cơ b ả n nào dư ớ i đây?         A.   Cư ỡ ng ch ế .         B.   B ắ t bu ộ c.         C.   Đ ộ c l ậ p.         D.   T ự   nguy ệ n.   Câu 10.   Ngân sách nhà nư ớ c do cơ quan nào quy ế t đ ị nh đ ể   đ ả m b ả o th ự c hi ệ n các ch ứ c năng,  nhi ệ m v ụ   c ủ a nhà nư ớ c?         A.   Cơ quan nhà nư ớ c có th ẩ m quy ề n.         B.   Chính ph ủ .  
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